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1 Phan Từ Bảo Trâm 07/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu T TB T TB T TB T K 9 6.5 6.8 22.3 7.5 30 Đ THPT Y Jút HSO669092601

2 Ngô Anh Vũ 26/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea HNin T TB T K TB TB T K 6.8 6.3 6.6 19.7 7.2 30 Đ THPT Y Jút HSO669091762

3 Nguyễn Hoàng Kim Uyên 06/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Giang Sơn T TB T TB T TB T K 5.6 6.7 6.7 19 7.2 30 Đ THPT Y Jút HSO669099497

4 Nguyễn Hoàng Gia Hưng 09/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Giang Sơn T TB T TB T TB T K 6.9 6.4 6.8 20.1 7.1 30 Đ THPT Y Jút HSO669102198

5 Ngô Trúc Linh 05/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Giang Sơn T TB T TB T TB T K 6.3 6.6 7.2 20.1 7.1 30 Đ THPT Y Jút HSO669101005

6 Phan Hồ Cẩm Ly 24/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS 19/8 T TB T TB T TB T K 7.2 6 6.6 19.8 7.1 30 Đ THPT Y Jút HSO669099598

7 Đinh Nguyễn Quang Minh 31/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu T TB T TB T TB T K 8.6 6 7.4 22 7 30 Đ THPT Y Jút HSO669089995

8 Nguyễn Thu Hồng 16/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu T TB T TB T TB T K 7.2 7 6.9 21.1 7 30 Đ THPT Y Jút HSO669089404

9 Mai Gia Hy 12/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Giang Sơn T TB T TB T TB T K 6 6.4 7.1 19.5 7 30 Đ THPT Y Jút HSO669102276

10 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 02/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Dray Bhăng T TB T TB T TB T K 6.6 5.3 7.2 19.1 7 30 Đ THPT Y Jút HSO669110001

11 Nguyễn Thị Trà My 31/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trương THCS Chư Quynh T TB T TB T TB T K 7.3 7.2 7.4 21.9 6.9 30 Đ THPT Y Jút HSO669093308

12 Nguyễn Đình Hoàng 01/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu T TB T TB T TB T K 6.7 6.7 7.3 20.7 6.9 30 Đ THPT Y Jút HSO669106877

13 Nguyễn Thái Hòa 10/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Giang Sơn T TB T TB T TB T K 6.6 6.6 6.8 20 6.9 30 Đ THPT Y Jút HSO669092703

14 Nguyễn Đức Bảo Nhân 19/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu T TB T TB T TB T K 6.7 6.6 6.6 19.9 6.8 30 Đ THPT Y Jút HSO669100449

15 Lê Kim Bảo Ngọc 24/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea Hu T TB T TB T TB T K 7.3 6.4 5.9 19.6 6.8 30 Đ THPT Y Jút HSO669102475

16 Nguyễn Hoàng Lê Ly 04/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu T TB T TB T TB T K 7.8 5.4 6.4 19.6 6.8 30 Đ THPT Y Jút HSO669105571

17 Nguyễn Thị Kim Hạ 15/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea Hu T TB T TB T TB T K 6.9 6.2 5.9 19 6.8 30 Đ THPT Y Jút HSO669107976

18 Nguyễn Hoàng Gia Huy 21/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Dray Bhăng T TB T TB T TB T K 5.6 7 6.3 18.9 6.8 30 Đ THPT Y Jút HSO669089595

19 Phạm Gia Tuệ 31/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh T TB T TB T TB T K 5.9 6.5 6 18.4 6.8 30 Đ THPT Y Jút HSO669108156
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20 Nguyễn Thị Thương 29/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trương THCS Chư Quynh T TB T TB T TB T K 6.6 7.1 6.5 20.2 6.7 30 Đ THPT Y Jút HSO669094431

21 Phạm Nguyễn Nhật Phong 10/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu T TB T TB T TB T K 6.3 6.3 7.3 19.9 6.7 30 Đ THPT Y Jút HSO669095858

22 Võ Thanh Lâm 15/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu T TB T TB T TB T K 7.8 5.2 6.7 19.7 6.7 30 Đ THPT Y Jút HSO669094733

23 Nguyễn Thiện Minh Phước 12/02/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu T TB T TB T TB T K 7.6 6.6 5.4 19.6 6.7 30 Đ THPT Y Jút HSO669095330

24 Mai Nhật Thy 04/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Giang Sơn T TB T TB T TB T K 6.1 6.5 6.2 18.8 6.7 30 Đ THPT Y Jút HSO669104858

25 Nguyễn Trọng Thái Bảo 30/10/2009 Tỉnh Đắk Nông Nam Kinh Trường THCS 19/8 T TB T TB T TB T K 6.9 5.4 6 18.3 6.6 30 Đ THPT Y Jút HSO669103586

26 Chu Hoàng Phương Vy 14/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu T TB T TB T TB T K 6.5 5.5 6.1 18.1 6.6 30 Đ THPT Y Jút HSO669105774

27 Lê Văn Phát 20/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea Hu T TB T TB T TB T K 5.7 6.5 5.7 17.9 6.6 30 Đ THPT Y Jút HSO669088468

28 Đinh Hồ Phát 31/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Dray Bhăng T TB T TB T TB T K 5.3 6.6 5.1 17 6.6 30 Đ THPT Y Jút HSO669104518

29 Nguyễn Chính Trường 02/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trương THCS Chư Quynh T TB T TB T TB T K 7.1 6.1 6.7 19.9 6.5 30 Đ THPT Y Jút HSO669099653

30 Nguyễn Văn Hoàng Hiệp 19/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu T TB T TB T TB T K 6.4 5.9 7.2 19.5 6.5 30 Đ THPT Y Jút HSO669100806

31 Nguyễn Ngọc Kha 15/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh T TB T TB T TB T K 7.1 6.7 5.2 19 6.5 30 Đ THPT Y Jút HSO669101930

32 Văn Quốc Thịnh 20/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea Hu T TB T TB T TB T K 7.2 5.9 5.6 18.7 6.5 30 Đ THPT Y Jút HSO669106349

33 Nguyễn Thị Anh Đào 12/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu T TB T TB T TB T K 6.8 5.8 6.1 18.7 6.5 30 Đ THPT Y Jút HSO669105788

34 Lê Ngọc Anh Thiên 17/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea Hu T TB T TB T TB T K 6.1 5.9 6.6 18.6 6.5 30 Đ THPT Y Jút HSO669089248

35 Bùi Gia Hưng 11/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu T TB T TB T TB T K 5.8 6.1 6.5 18.4 6.5 30 Đ THPT Y Jút HSO669096678

36 Nguyễn Đỗ Gia Huy 10/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh T TB T TB T TB T K 5.4 6.9 5.9 18.2 6.5 30 Đ THPT Y Jút HSO669099406

37 Trịnh Hà Quỳnh Nhi 22/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Dray Bhăng T TB T TB T TB T K 5.3 5.2 7.4 17.9 6.5 30 Đ THPT Y Jút HSO669098545

38 Nguyễn Thị Ánh Trúc 30/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Giang Sơn T TB T TB T TB T K 5.8 5.1 6.7 17.6 6.5 30 Đ THPT Y Jút HSO669102273

39 Nguyễn Đàm Anh Đức 16/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea Hu T TB T TB T K T TB 6.9 5.7 6.7 19.3 6.4 30 Đ THPT Y Jút HSO669108370

40 Nguyễn Hữu Sang 11/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu T TB T K T TB T TB 5.8 5.2 5.9 16.9 6.1 30 Đ THPT Y Jút HSO669097715

41 Vũ Hoàng Anh 17/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu T K T TB T TB T TB 5.7 5 5.1 15.8 6 30 Đ THPT Y Jút HSO669094792

42 Đoàn Quang Huy 06/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea Hu T TB T K T TB T TB 5.2 5.2 5.1 15.5 6 30 Đ THPT Y Jút HSO669090035
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43 H - Ñoar Knul 23/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Bhôk T TB T TB T TB T TB 6.2 6.3 6.1 18.6 7 1 29 Đ THPT Y Jút HSO669105298

44 H - Hương Niê 18/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Bhôk T TB T TB T TB T TB 5.9 6.4 6.2 18.5 6.9 1 29 Đ THPT Y Jút HSO669087667

45 H Duet Niê 14/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Bhôk T TB T TB T TB T TB 6.1 6.2 5.9 18.2 6.9 1 29 Đ THPT Y Jút HSO669106397

46 Y - Zôta Knul 28/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Bhôk T TB T TB T TB T TB 6.3 6.3 6.2 18.8 6.8 1 29 Đ THPT Y Jút HSO669104645

47 Y Anh Buôn Dap 20/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Bhôk T TB T TB T TB T TB 6.1 6 6 18.1 6.8 1 29 Đ THPT Y Jút HSO669092470

48 H' Nghị Bdap 18/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Bhôk T TB T TB T TB T TB 6 6.4 6 18.4 6.7 1 29 Đ THPT Y Jút HSO669104016

49 Cao Thanh Sang 05/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea Hu T TB K TB T TB T K 6.1 6 6.7 18.8 6.6 29 Đ THPT Y Jút HSO669088953

50 Y Ri Buôn Yă 19/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Bhôk T TB T TB T TB T TB 6 6.3 6.3 18.6 6.6 1 29 Đ THPT Y Jút HSO669107298

51 H Tươn Bdap 01/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ea Bhôk T TB T TB T TB T TB 5.9 6.3 6.3 18.5 6.6 1 29 Đ THPT Y Jút HSO669102750

52 Y Phụng Niê 16/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Bhôk T TB T TB T TB T TB 5.8 6.3 6.3 18.4 6.6 1 29 Đ THPT Y Jút HSO669097638

53 Y Ly Zun Buôn Yă 02/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Bhôk T TB T TB T TB T TB 6.1 6.2 6 18.3 6.6 1 29 Đ THPT Y Jút HSO669105698

54 Y Khương Knul 06/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Bhôk T TB T TB T TB T TB 5.7 6.3 6.1 18.1 6.6 1 29 Đ THPT Y Jút HSO669106433

55 Nguyễn Thị Bích Phượng 10/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trương THCS Chư Quynh T TB K TB T TB T K 7 6 6.1 19.1 6.5 29 Đ THPT Y Jút HSO669090470

56 Lý Thị Hồng Nhi 06/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Sán Dìu Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh T TB T TB T TB T TB 6.4 6.4 6.2 19 6.5 1 29 Đ THPT Y Jút HSO669100944

57 Y Đăng Niê 15/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Bhôk T TB T TB T TB T TB 6.1 6.4 5.7 18.2 6.5 1 29 Đ THPT Y Jút HSO669096854

58 Trần Hoàng Thiên Ân 31/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh T TB T TB T TB K K 6.3 6.6 5.2 18.1 6.5 29 Đ THPT Y Jút HSO669106105

59 Y Ju Rian Bdap 05/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Bhôk T TB T TB T TB T TB 6.2 5.9 5.7 17.8 6.5 1 29 Đ THPT Y Jút HSO669100620

60 Y Su Thang Knul 04/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Bhôk T TB T TB T TB T TB 6 5.8 5.8 17.6 6.5 1 29 Đ THPT Y Jút HSO669087680

61 Y - Sach Êban 10/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh T TB T TB T TB T TB 5.8 6.7 5.3 17.8 6.4 1 29 Đ THPT Y Jút HSO669106977

62 Y Sa Nô Buôn Dap 15/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Bhôk T TB T TB T TB T TB 5.7 5.9 5.7 17.3 6.4 1 29 Đ THPT Y Jút HSO669093928

63 H Nhưkbuôr 15/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Giang Sơn T TB T TB T TB T TB 5.6 5.9 5.7 17.2 6.4 1 29 Đ THPT Y Jút HSO669092887

64 Y Hoă Buôn Dap 18/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Bhôk T TB T TB T TB T TB 6 6.3 6.1 18.4 6.3 1 29 Đ THPT Y Jút HSO669105257

65 Y Như Byă 19/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh T TB T TB T TB T TB 5.6 7.1 5.2 17.9 6.3 1 29 Đ THPT Y Jút HSO669109395

Trang 3



H

K

H

L

H

K

H

L

H

K

H

L

H

K

H

L

Lý do đề 

nghị xét 

tuyển bổ 

sung

Điể

m 

UT

Trường 

trúng tuyển
Nơi sinh Mã hồ sơ

Giới 

tính

Dân 

tộc
Học sinh trường THCSTT

Số 

GCN

Lớp 

6

Lớp 

7Họ và tên Ngày sinh

Tổng 

điểm 

XT

Đỗ/

Hỏn

g

ĐTB 

Toá

n 9

ĐTB 

Văn 

9

Xếp loại HL,HK các năm 

học THCS

Lớp 

9

Lớp 

8
ĐTB 

Anh 

9

Điể

m 3 

môn 

T-V-

A

ĐTB

CN 

lớp 

9

66 Y Zô Sân Niê Kdăm 25/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS 19/8 T TB T TB T TB T TB 5.9 6 6 17.9 6.3 1 29 Đ THPT Y Jút HSO669093557

67 Y - Khoa Hmok 29/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh T TB T TB T TB T TB 6.1 6.4 5.4 17.9 6.2 1 29 Đ THPT Y Jút HSO669089349

68 Y Hok Buôn Dap 18/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Bhôk T TB T TB T TB T TB 6.1 6.5 5.2 17.8 6.2 1 29 Đ THPT Y Jút HSO669105577

69 Y - Ye Niê 22/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Bhôk T TB T TB T TB T TB 5.7 6.4 5.3 17.4 6.2 1 29 Đ THPT Y Jút HSO669088186

70 H Guôn Bdap 04/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Giang Sơn T TB T TB T TB T TB 5.6 5.8 5.3 16.7 6.2 1 29 Đ THPT Y Jút HSO669102246

Đắk Lắk, ngày  12  tháng 7 năm 2024

Nguyễn Thanh Hải Nguyễn Tiến Cúc

Tổng cộng danh sách này có: 70 thí sinh

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH NGƯỜI KIỂM TRA

CHỦ TỊCH HĐTS
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